
STT Lớp Họ Tên Ngày sinh Hệ Ngành Hình thứcNgôn ngữ GVHD Số điện thoại
585 DH46IF001 Lê Ngọc Đông Anh 27/09/2002 CQ TCQT KLTN PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo 0944229779
586 DH46IF001 Lê Thị Tuyết Anh 03/05/2002 CQ TCQT HKDN ThS. Nguyễn Văn Thiện Tâm 0935879397 
587 DH46IF001 Lê Trần Ngọc Bích 19/12/2002 CQ TCQT HKDN TS.Lê Thị Hồng Minh 0919045446
588 DH46IF001 Trần Thị Bích Bông 10/09/2002 CQ TCQT HKDN TS. Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm 0987156227
589 DH46IF001 Huỳnh Thị Ngọc Cẩm 20/01/2002 CQ TCQT KLTN PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo 0944229779
590 DH46IF001 Lý Linh Chi 09/10/2002 CQ TCQT KLTN TS. Đinh Thị Thu Hồng 0903361870
591 DH46IF001 Nguyễn Lê Thành Đạt 03/11/2002 CQ TCQT KLTN TS. Đinh Thị Thu Hồng 0903361870
592 DH46IF001 Nguyễn Thị Hồng Điệp 23/01/2001 CQ TCQT KLTN GS.TS. Trần Ngọc Thơ 0913801625
593 DH46IF001 Lê Hồng Đức 13/03/2002 CQ TCQT KLTN GS.TS. Trần Ngọc Thơ 0913801625
594 DH46IF001 Nguyễn Thị Thùy Dương 08/08/2002 CQ TCQT HKDN TS.Lê Thị Hồng Minh 0919045446
595 DH46IF001 Cao Thúy Hiền 10/03/2002 CQ TCQT HKDN ThS.Nguyễn Trí Minh 0913733759
596 DH46IF001 Bùi Minh Hương 07/07/2002 CQ TCQT KLTN PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo 0944229779
597 DH46IF001 Cao Bùi Thiên Hương 10/09/2002 CQ TCQT HKDN ThS. Nguyễn Văn Thiện Tâm 0935879397 
598 DH46IF001 Cao Bùi Thu Hương 10/09/2002 CQ TCQT HKDN ThS.Nguyễn Trí Minh 0913733759
599 DH46IF001 Hà Thị Lan Hương 20/12/2002 CQ TCQT HKDN ThS.Nguyễn Trí Minh 0913733759
600 DH46IF001 Nguyễn Đức Quỳnh Hương 27/08/2002 CQ TCQT HKDN ThS.Nguyễn Trí Minh 0913733759
601 DH46IF001 Nguyễn Hoàng Linh 02/01/2002 CQ TCQT KLTN PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo 0944229779
602 DH46IF001 Nguyễn Thạch Diệu Linh 16/01/2002 CQ TCQT KLTN GS.TS. Trần Ngọc Thơ 0913801625
603 DH46IF001 Trần Nguyễn Yến Linh 10/11/2002 CQ TCQT HKDN TS. Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm 0987156227
604 DH46IF001 Lê Thị Phương Loan 26/01/2002 CQ TCQT HKDN PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo 0944229779
605 DH46IF001 Nguyễn Phước Lộc CQ TCQT HKDN ThS. Nguyễn Văn Thiện Tâm 0935879397 
606 DH46IF001 Nguyễn Thị Hà Mi 13/08/2002 CQ TCQT HKDN ThS. Nguyễn Văn Thiện Tâm 0935879397 
607 DH46IF001 Nguyễn Thiện Minh 18/05/2002 CQ TCQT HKDN TS. Quách Doanh Nghiệp 0903710323
608 DH46IF001 Nguyễn Lê Tuyết Na 26/05/2002 CQ TCQT HKDN TS.Lê Thị Hồng Minh 0919045446
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609 DH46IF001 Phạm Ngọc Kim Ngân 27/11/2002 CQ TCQT KLTN GS.TS. Trần Ngọc Thơ 0913801625
610 DH46IF001 Nguyễn Bích Ngọc 05/02/2002 CQ TCQT HKDN TS. Quách Doanh Nghiệp 0903710323
611 DH46IF001 Trần Trúc Nguyên 19/02/2002 CQ TCQT HKDN PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo 0944229779
612 DH46IF001 Trịnh Thị Thảo Nguyên 23/12/2002 CQ TCQT KLTN PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo 0944229779
613 DH46IF001 Lê Minh Nhật 24/01/2002 CQ TCQT HKDN ThS.Nguyễn Trí Minh 0913733759
614 DH46IF001 Phạm Hà Mẫn Nhi 16/06/2002 CQ TCQT HKDN ThS. Trương Trung Tài 0986930377
615 DH46IF001 Trần Mộc Niên 10/12/2001 CQ TCQT HKDN PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo 0944229779
616 DH46IF001 Nguyễn Trần Thuận Phát 12/06/2002 CQ TCQT HKDN PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hoa 0903878807
617 DH46IF001 Nguyễn Thị Kim Phụng 19/06/2002 CQ TCQT KLTN GS.TS. Trần Ngọc Thơ 0913801625
618 DH46IF001 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 06/02/2002 CQ TCQT HKDN PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo 0944229779
619 DH46IF001 Nguyễn Thị Ngọc Sâm 31/03/2002 CQ TCQT KLTN GS.TS. Trần Ngọc Thơ 0913801625
620 DH46IF001 Nguyễn Hữu Tài 01/07/2002 CQ TCQT HKDN PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hoa 0903878807
621 DH46IF001 Nguyễn Thị Thanh Thảo 26/03/2002 CQ TCQT HKDN PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hoa 0903878807
622 DH46IF001 Nguyễn Ngọc Mai Thi 05/08/2002 CQ TCQT KLTN GS.TS. Trần Ngọc Thơ 0913801625
623 DH46IF001 Phan Hồ Thi 04/01/2002 CQ TCQT HKDN ThS. Trương Trung Tài 0986930377
624 DH46IF001 Nguyễn Anh Thư 05/09/2002 CQ TCQT HKDN PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo 0944229779
625 DH45TQ001 Nguyễn Thị Minh Thúy 19/02/2001 CQ TCQT HKDN TS. Quách Doanh Nghiệp 0903710323
626 DH46IF001 Nguyễn Thị Phương Thủy 22/11/2002 CQ TCQT KLTN GS.TS. Trần Ngọc Thơ 0913801625
627 DH46IF001 Thái Thu Huyền Trân 28/04/2002 CQ TCQT HKDN TS. Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm 0987156227
628 DH46IF001 Võ Thị Thùy Trang 10/06/2002 CQ TCQT HKDN ThS. Trương Trung Tài 0986930377
629 DH46IF001 Trịnh Minh Triết 13/12/2002 CQ TCQT HKDN TS.Lê Thị Hồng Minh 0919045446
630 DH46IF001 Trần Kim Trọng 18/10/2002 CQ TCQT KLTN GS.TS. Trần Ngọc Thơ 0913801625
631 DH46IF001 Võ Thị Thanh Trúc 28/04/2002 CQ TCQT HKDN TS. Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm 0987156227
632 DH46IF001 Đoàn Minh Tú 20/04/2002 CQ TCQT HKDN PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hoa 0903878807
633 DH46IF001 Đinh Thị Như Việt 18/04/2002 CQ TCQT KLTN GS.TS. Trần Ngọc Thơ 0913801625
634 DH46IF001 Nguyễn Ngọc Phương Xa 08/01/2002 CQ TCQT HKDN ThS. Trương Trung Tài 0986930377
635 DH46IF001 Võ Ngọc Yến 09/07/2002 CQ TCQT HKDN TS. Quách Doanh Nghiệp 0903710323


